UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG THCS VĨNH QUỲNH
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – MÔN TOÁN 6 

NĂM HỌC: 2023 - 2024

	TT
	Chương/Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	1
	Chủ đề 1:

PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

	CÁC PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA PHÂN SỐ
	- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia về phân số

- Vận dụng các quy tắc của phép cộng, trừ, nhân, chia phân số để giải một số bài toán cơ bản về phân số
	Nhận biết

Số câu: 2 
Số điểm: 1 
Tỉ lệ: 10%


	Thông hiểu

Số câu: 2
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%


	Vận dụng

Số câu: 1 
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%


	Vận dụng cao
Số câu: 1
Số điểm: 0,5 
Tỉ lệ: 5%



	
	
	CÁC PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

	- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia về số thập phân

- Vận dụng các quy tắc của phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân để giải một số bài toán cơ bản về số thập phân
	
	
	
	

	
	
	TỈ SỐ, TỈ SỐ PHẦN TRĂM
	- Tính được tỉ số, tỉ số phần trăm

- Vận dụng giải một số bài toán cơ bản về tỉ số, tỉ số phần trăm
	
	
	
	

	2
	Chủ đề 2: HÌNH HỌC PHẲNG

	TIA
	- Nhận biết được khái niệm về tia

- Nhận biết được hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau ...

- Nhận biết một số hình ảnh trong thực tiễn gợi nên tia, tia đối nhau ...
	Số câu: 2
Số điểm: 1 
Tỉ lệ: 10%


	Số câu: 0,5
Số điểm: 1,5  

Tỉ lệ: 15%


	Số câu: 0,5
Số điểm: 0,5 
Tỉ lệ: 5%


	

	
	
	GÓC
	- Nhận biết được khái niệm về góc

- Nhận biết được các tia tại nên góc, đỉnh và số đo của góc

- Nhận biết được các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt

- Nhận biết một số hình ảnh trong thực tiễn gợi nên góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt


	
	
	
	


UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG THCS VĨNH QUỲNH
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – MÔN TOÁN 6 

NĂM HỌC: 2023 - 2024
	            CẤP  ĐỘ 
Tên chủ đề 


	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG


	VẬN DỤNG CAO

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1: PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN
Số câu: 6
Số điểm: 7,0
Tỉ lệ: 70%
	- Nhận biết dạng phân số của số thập phân (câu 1)

- Làm tròn số thập phân (câu 2)

	
	
	Áp dụng quy tắc các phép tính của phân số, số thập phân để tính hợp lí và tìm thành phần chưa biết

(câu 1 + 2)
	
	Giải quyết bài toán thực tế về phân số và tỉ số phần trăm (câu 3)
	
	So sánh hai biểu thức

(câu 5)

	
	Số câu: 2
Sốđiểm: 1,0
Tỉ lệ:10%
	Số câu:
Sốđiểm:
Tỉ lệ:..%
	Số câu: 
Sốđiểm:
Tỉ lệ: %
	Số câu: 2
Sốđiểm: 3,5
Tỉ lệ:35%
	Số câu:
Sốđiểm:
Tỉ lệ:%
	Số câu: 1
Sốđiểm: 2,0
Tỉ lệ: 20%
	Số câu:
Sốđiểm:
Tỉ lệ:..%
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5 
Tỉ lệ: 5%

	Chủ đề 3: HÌNH HỌC PHẲNG
Số câu: 3
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ: 30%
	- Nhận biết vị trí của các tia đối với nhau (câu 3)

- Nhận biết góc nhọn (câu 4)
	
	
	Tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh một điểm là trung điểm của đoạn thẳng (câu 4a)
	
	Tìm thời điểm để kim giờ và kim phút hợp với nhau một góc thỏa mãn yêu cầu đề bài (câu 4b)
	
	

	
	Số câu: 2
Sốđiểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 
Sốđiểm: 
Tỉ lệ: %
	Số câu: 
Sốđiểm:
Tỉ lệ: %
	Số câu:0,5 
Sốđiểm:1,5 
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 
Sốđiểm:
Tỉ lệ:%
	Số câu: 0,5
Số điểm:0,5 
Tỉ lệ:5%
	Số câu: 
Sốđiểm:
Tỉ lệ:.%
	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %

	Tổng số câu: 9
Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%
	4 câu

2,0 điểm

20%
	2,5 câu

5,0 điểm

50%
	1,5 câu

2,5 điểm

25%
	1 câu

0,5 điểm

5 %


UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG THCS VĨNH QUỲNH
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  
MÔN: TOÁN 6 (ĐỀ SỐ 03)
NĂM HỌC: 2023 - 2024

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Chỉ ra phần số nguyên của số 843,999

A. 999
B. 843
C. - 843
D. - 999

Câu 2. Phân số nghịch đảo của phân số 
[image: image1.wmf]17
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là

A. -
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B. 
[image: image3.wmf]8
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C. 
[image: image4.wmf]8
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-


D. -1

Câu 3. Điểm M bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của ...

A. hai tia
B. hai tia trùng nhau

C. hai tia đối nhau

D. đường thẳng

Câu 4. Điểm trong của góc xOy là

[image: image5.png]



A. Điểm M và N

B. Điểm N

C. Điểm A, B

D. Điểm M và P

B. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 1. ( 2,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau:

a) A = 
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b) B = 
[image: image8.wmf]2

1
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[image: image10.wmf]7
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: 
[image: image11.wmf]5
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 - 
[image: image12.wmf]70
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c) C = 2. (42 - 2. 4,1) + 1,25 : 5


d) D = 2,5. (4,1 - 3 - 2,5 + 2. 7,2) + 4,2 : 2

Câu 2. (1,5 điểm) a) Tìm số nguyên biết: 2. 
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b) Một học sinh thực hiện phép tính 59,67 - 24,265 + 11,12 được kết quả là 24,945. Theo em, bạn học sinh đó tính đúng hay sai? Em hãy thực hiện phép tính để để kiểm tra dự đoán của mình.

Câu 3. (2,0 điểm)

a) Mẹ bạn Nguyệt rút tiết kiệm 10 triệu đồng tại ngân hàng có kì hạn 6 tháng với lãi suất 10,49% một năm. Hỏi hết thời hạn 6 tháng ấy, mẹ bạn Nguyệt lấy ra cả vốn lẫn lãi được bao nhiêu?

b) Tuổi con là 12 tuổi và bằng 
[image: image15.wmf]10

3

 tuổi của bố, còn tuổi của mẹ bằng 
[image: image16.wmf]10

9

 tuổi của bố. Tính tuổi của bố và mẹ.

Câu 4. (2,0 điểm)

a) Trên đoạn thẳng AB dài 8 cm, lấy điểm M sao cho  AM = 4 cm. 
1. Tính độ dài đoạn thẳng MB. 
2. Điểm M có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao? 
3. Trên tia đối của tia AB lấy điểm K sao cho AK = 4 cm. So sánh MK với AB.
b) Lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 60⁰; 90⁰?
Câu 5. (0,5 điểm) Tìm các phân số có tử số bằng 5, biết rằng phân số đó lớn hơn 
[image: image17.wmf]17
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 và lớn hơn 
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UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG THCS VĨNH QUỲNH
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN TOÁN 6 (ĐỀ SỐ 03)


NĂM HỌC: 2023 – 2024

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)    

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án đúng
	B
	B
	C
	D


B. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)

	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	a) A = 
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b) B = 
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 = 1

c) C = 2. (42 - 2. 4,1) + 1,25 : 5

= 2. (16 - 8,2) + 0,25 = 2. 7,8 + 0,25 = 15, 6 + 0,25

= 15,85

d) D = 2,5. (4,1 - 3 - 2,5 + 2. 7,2) + 4,2 : 2

= 2,5. (1,1 - 2,5 + 14,4) + 2,1 = 2,5. 13 + 2,1

= 32,5 + 2,1 = 34,6
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	Câu 2

(1,5 điểm)
	a) 2. 
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 ( 28. x = 21. 4 ( x = 3

b) Ước lượng kết quả bằng cách làm tròn các số hạng đến hàng đơn vị ta được: 60 - 24 + 11 = 47

Con số này khác xa với kết quả 24,945 nên bạn học sinh đó đã tính sai.

Thực hiện lại phép tính, ta được:

59,67 - 24,265 + 11,12 = 35,405 + 11,12 = 46,625

Kết quả đúng là: 46,625
	0,5

0,5

0,5 

	Câu 3

(2,0 điểm)
	a) Số tiền lãi của mẹ bạn Nguyệt trong 6 tháng là:

10 000 000. 10,49% : 2 = 524 500 (đồng)

Vậy hết 6 tháng, mẹ bạn Nguyệt lấy được số tiền cả gốc lẫn lãi là: 

10 000 000 + 524 500 = 10 524 500 (đồng)
b) Tuổi của bố là: 12 : 
[image: image51.wmf]10

3

= 12. 
[image: image52.wmf]3
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 = 40 (tuổi)

Tuổi của mẹ là: 40 . 
[image: image53.wmf]10
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 = 36 (tuổi)
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	Câu 4

(2,0 điểm)
	[image: image54.png]



1) Điểm M thuộc đoạn AB nên M nằm giữa A và B. 
Do đó MB = AB - AM = 8 - 4 = 4 (cm). 
2) M nằm giữa A và B

Lại có: MB = MN ( = 4cm) 

=> M là trung điểm của đoạn AB. 
3) K thuộc tia đối của tia AB nên A nằm giữa M và K. Khi đó MK = MA + AK = 4 + 4 = 8 (cm). 
Vậy MK = AB

b) Lúc 2 giờ đúng, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành góc 60⁰.

Lúc 3 giờ đúng, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành góc 90⁰.
	0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25



	Câu 5

(0,5 điểm)
	Gọi mẫu số của phân số cần tìm là x, ta có: 
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=> x là số nguyên âm. Đặt y = -x, ta có y [image: image59.png]


 N* và
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 > 
[image: image61.wmf]y
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Tìm được y = 6. Vậy số cần tìm là 
[image: image63.wmf]6
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